
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số    87/QĐ-SXD ngày  09 /5/2024 của Sở Xây dựng Quảng Trị

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY TNHH
MTV ĐỒNG

PHÁT QUẢNG
TRỊ

3200736314

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

07/4/2023,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày

22/02/2024

Trần Hữu
Tuấn Giám đốc

207 Lê Duẩn,
thị trấn Hồ Xá,

huyện Vĩnh
Linh, tỉnh
Quảng Trị

09138599
03

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

2

CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG HẢI
ĐĂNG QUẢNG

TRỊ

3200719397

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

05/02/2021

Cao Duy
Hải Giám đốc

13A - Ngô
Quyền, thị trấn
Hồ Xá, huyện

Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị

09779831
23

haidangq
uangtri1
23@gmai
l.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

3

CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG

GIANG MINH
QUẢNG TRỊ

3200740592

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

08/01/2024

Phạm Xuân
Hào Giám đốc

454 Quốc lộ 9,
phường 3, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09353844
91

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

4 CÔNG TY TNHH
LÊ THANH DKT 3200487202

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

08/3/2011,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 01/6/2023

Lê Thanh
Dũng Giám đốc

Số 232 Quốc lộ
9, phường 1,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09134347
76

lethanhD
KT@gma
il.com

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III
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5 CÔNG TY TNHH
BÁ NGHIỆP 3200741402

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

02/02/2024

Trần Bá
Tính Giám đốc

Số 84, đường
02/4, thị trấn

Cam Lộ, huyện
Cam Lộ, tỉnh

Quảng Trị

09358807
89

Khảo sát địa hình, địa
chất công trình III

Lập thiết kế quy hoạch
xây dựng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước III

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình

dân dụng, nhà công
nghiệp III

Tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình

Dân dụng, nhà công
nghiệp; Giao thông
(đường bộ);
NN&PTNT; HTKT
(cấp thoát nước)

III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực
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6
CÔNG TY TNHH
MTV LINH SƠN

TÂY ĐÔ
3200739065

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 28/8/2023

Bùi Thị
Ngọc Anh Giám đốc

Thôn An Khê,
Xã Gio Sơn,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

09122315
67

linhsonta
ydo@gm
ail.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

7

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY

DỰNG GIAO
THÔNG QUẢNG

TRỊ

3200042147

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

09/6/2004,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày
03/11/2011

Nguyễn
Hùng

Cương

Chủ tịch
HĐQT

Số 235 Hàm
Nghi, khu phố
10, phường 5,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09134854
72

vangtqt
@gmail.c
om

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ II

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

8

CÔNG TY TNHH
MTV PHÁT
TRIỂN ĐỨC
PHƯƠNG QT

3200721156

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 15/4/2021

Võ Minh
Quốc Giám đốc

Đội 1, thôn Như
Lệ, xã Hải Lệ,
thị xã Quảng

Trị, tỉnh Quảng
Trị

09153894
99

congduc
hhqt@g
mail.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

9

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ

QUỲNH TRẦN

3200112468

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

05/7/1999,
đăng ký thay
đổi lần thứ 11

ngày
29/10/2019

Trần Quỳnh Giám đốc

Số 42 Ông Ích
Khiêm, phường

1, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

09035401
99

tranquyn
h1960@
gmail.co
m

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng II

Thi công xây dựng công
trình nhà công nghiệp III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực
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10
CÔNG TY ĐIỆN

LỰC QUẢNG
TRỊ

0400101394-
002

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

10/7/1996,
đăng ký thay
đổi lần thứ 10

ngày 10/3/2020

Phan Văn
Vĩnh Giám đốc

Số 126 Trần
Hưng Đạo,

phường 1, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

02332220
225

dlqt.p1@
gmail.co
m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và trạm
biến áp II

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và trạm
biến áp II

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và trạm
biến áp II

Danh sách gồm 10 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

 4
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CẤP ĐIỀU CHỈNH HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-SXD ngày  09 /5/2024 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY CỔ
PHẦN NGỌC

CHÂU
PHƯƠNG

3200591651

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

28/02/2014,
đăng ký thay đổi

lần thứ nhất
ngày 01/7/2022

Nguyễn Văn
Đạt Giám đốc

Số 14/02 Hoàng
Hữu Chấp,

phường Đông
Lương, thành phố

Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

094501955
5

chauphuo
ng14@gm
ail.com

Thi công xây
dựng công trình
giao thông

cầu,
đường
bộ

II

Danh sách gồm 01 tổ chức
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